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	DỰ THẢO


BÁO CÁO
 Tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2021

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Nghị định của Chính phủ: số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021;

Căn cứ kế hoạch số …./TB-HĐND ngày ../11/2021 của HĐND thành phố Lai Châu về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND thành phố Lai Châu khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

UBND thành phố báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2021 trên địa bàn thành phố như sau:

I. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2021
1. Kết quả thực hiện biên chế

1.1. Biên chế công chức:

- Biên chế được giao năm 2021: Tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao biên chế công chức cho thành phố Lai Châu năm 2021 là 100 biên chế, giảm 02 biên chế so với năm 2020 (do thực hiện lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021).

- Biên chế thực hiện: Biên chế công chức các cơ quan hành chính thuộc thành phố thực hiện đến 01/10/2021 là 91 người, đạt 91% so với tổng chỉ tiêu giao.
- Biên chế công chức chưa sử dụng: 09 biên chế. Hiện nay thành phố đã lập danh sách, hồ sơ trình Sở Nội vụ tổ chức xét chuyển viên chức thành công chức, cán bộ công chức cấp xã thành công chức thành phố theo quy định đảm bảo đủ số lượng biên chế còn thiếu.  

(có phụ lục 01 kèm theo)
1.2. Biên chế viên chức:

- Biên chế được giao năm 2021 là 976 biên chế, tăng 20 biên chế so với năm 2020, trong đó: viên chức sự nghiệp GDĐT là 898 người (tăng 20 biên chế so với năm 2020), sự nghiệp khác 76 người (không tăng, giảm so với năm 2020), tổ chức hội 02 người (không tăng, giảm so với năm 2020).

- Biên chế thực hiện: Biên chế hiện có là 964/976 người, đạt 98,8% chỉ tiêu giao, trong đó: 
+ Biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: Toàn ngành Giáo dục - Đào tạo được giao 898 chỉ tiêu; Biên chế thực hiện 893/898 người, đạt 99,4% so với biên chế của sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo được giao; còn lại 05 chỉ tiêu. UBND thành phố đang thực hiện quy trình tiếp nhận đối với 05 viên chức còn thiếu.
+ Biên chế sự nghiệp khác: Được giao 76 chỉ tiêu. Biên chế thực hiện 70 người, đạt 92,1% chỉ tiêu giao. Biên chế còn lại chưa sử dụng 06 (do chưa tổ chức thi tuyển được). 
+ Viên chức trong tổ chức hội: Thành phố có 01 tổ chức hội được giao biên chế là Hội Chữ thập đỏ. Số biên chế hiện có 2/2 người, đạt 100% so với số đã giao.

+ Viên chức đang bố trí tại phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố: Tính đến thời điểm báo cáo, thành phố không bố trí viên chức làm việc tại các phòng chuyên môn.
(có phụ lục 02 kèm theo)
1.3. Hợp đồng lao động theo Nghị định 68, Nghị định 161

- Số lao động hợp đồng được giao năm 2021 là 118 người (không tăng, giảm so với năm 2020), trong đó: Hợp đồng trong cơ quan hành chính 05 người, sự nghiệp khác 03 người, sự nghiệp Giáo dục và đào tạo 110 người.
- Kết quả thực hiện: Tổng số người làm việc có mặt 117/118 người, đạt 99% so với số đã giao. 100% đã được ký kết hợp đồng lao động lại theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của chính phủ theo quy định.

(có  phụ lục  03 kèm theo)
2. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với CB, CC, VC, người lao động theo quy định. Thực hiện bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch kịp thời, đúng quy định. Theo đó đã đề nghị Sở Nội vụ chuyển xếp ngạch công chức 04 người, đăng ký thi nâng ngạch công chức 06 người, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 29 người; trình UBND tỉnh miễn nhiệm thanh tra viên 01 người; chuyển xếp lương theo ngạch đối với 05 cán bộ, công chức phường.
- Việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng mức hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng đối tượng, số người nâng bậc lương trước thời hạn đảm bảo tỷ lệ không quá 10% trong tổng biên chế hiện có của thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố đã nâng bậc lương đợt I năm 2021 cho 322 người trong đó nâng thường xuyên 240 người, trước hạn 63 người, thâm niên vượt khung 19 người. Việc trả lương, các chế độ khác (phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp độc hại, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp chức vụ lãnh đạo …) đối với công chức, viên chức do các cơ quan, đơn vị chi trả đảm bảo đầy đủ, kịp thời từ nguồn kinh phí được giao hàng năm. Hiện tại cơ quan chuyên môn đang tổng hợp đề nghị xét nâng lương đợt II theo quy định.
- Giải quyết chế độ nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức kịp thời đảm bảo theo quy định. Đã giải quyết cho 05 người nghỉ hưu, cho thôi việc theo nguyện vọng 09 người.

- Việc thực hiện tinh giản biên chế: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Theo đó năm 2021 thành phố đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 03 người nghỉ hưu trước tuổi; nghỉ theo nghị định 26/NĐ-CP của chính phủ 01 người. 

Việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức: Trong năm, UBND thành phố đã xử lý kỷ luật đối với 03 công chức vi phạm quy định những việc công chức không được làm với hình thức khiển trách 02, cảnh cáo 01 (có phụ lục 07 kèm theo).
3. Công tác bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định cụ thể của chức danh bổ nhiệm. Trong năm UBND thành phố thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiêm lại đối với 35 công chức, viên chức, trong đó: 

+ Bổ nhiệm 10 người (01 Trưởng phòng, 06 Phó Trưởng phòng, 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng trường học).

+ Bổ nhiệm lại 11 người (04 Phó Trưởng phòng, 03 Hiệu trưởng, 04 Phó Hiệu trưởng trường học).

+ Điều động, bổ nhiệm 14 người (02 Phó Trưởng phòng, 06 Hiệu trưởng, 06 Phó Hiệu trưởng trường học).

Căn cứ các Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và văn bản của UBND tỉnh Lai Châu, UBND thành phố đã ban hành quy định số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố đảm bảo theo quy định. Trên cơ sở đó, UBND thành phố sắp xếp, bố trí số lượng cấp phó cho các cơ quan, đơn vị phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
4. Điều động, tiếp nhận, cho chuyển công tác
Để đảm bảo việc bố trí, sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo quy định, UBND thành phố quyết định điều động 23 viên chức, 01 LĐHĐ theo Nghị định số 68 của Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh thành phố về công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông thành phố; điều động 03 viên chức từ phòng chuyên môn về các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố theo quy định về quản lý, sử dụng viên chức; thực hiện kế hoạch điều động, biệt phái viên chức năm học 2021-2022, theo đó đã điều chuyển 47 viên chức tại các đơn vị trường học; thực hiện tiếp nhận, bố trí công tác 14 CCVC (4 công chức, 03 viên chức, 13 viên chức GD&ĐT). 

- Tuyển dụng công chức thành phố: 

UBND thành phố rà soát nhu cầu xét tuyển công chức trình Sở Nội vụ theo quy định, theo đó năm 2021 thành phố đã tiếp nhận 04 công chức xét chuyển từ viên chức và công chức cấp xã thành công chức cấp thành phố.

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: 

UBND thành phố luôn quán triệt thường xuyên, kịp thời việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đến toàn thể công chức, viên chức trên địa bàn thành phố biết để khi thực hiện chuyển đổi vị trí công tác không gây ra tâm lý hoang mang, sự xáo trộn trong hoạt động, giúp công chức, viên chức yên tâm công tác, nhất là đối với các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định hiện hành. Trên cơ sở kế hoạch và đề xuất của các cơ quan, đơn vị, ngày 31/12/2020 UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3048/KH-UBND về chuyển đổi vị trí công tác năm 2021. Theo Kế khoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 có 13 người thuộc danh mục định kỳ phải chuyển đổi, trong đó: cấp thành phố 11 người, cấp xã, phường 02 người. Trong quá trình triển khai thực hiện, do yêu cầu của việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 2365/KH-UBND ngày 27/7/2021 về điều chỉnh nội dung chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với công chức cấp xã. Số người đã thực hiện chuyển đổi: 10 người, trong đó chuyển đổi giữa các cơ quan, đơn vị là 04 người (cấp thành phố 02, cấp xã 02); chuyển đổi tại chỗ 06 người; số người chưa thực hiện chuyển đổi: 03 người (Lý do: Cơ quan đang thực hiện hoàn thiện các dự án, công trình cần công chức có trình độ chuyên môn kỹ thuật chuyên ngành và chuyên sâu do đó chưa thực hiện chuyển đổi).

- Thực hiện quy trình đánh giá, xếp loại cho 29 tập thể, 74 viên chức quản lý trường học năm học 2020-2021, cụ thể: Xếp loại tập thể lãnh đạo quản lý: HTXSNV 06, HTTNV 20, HTNV 01, không đánh giá xếp loại 02 (tập thể có 01 viên chức quản lý); xếp loại viên chức quản lý: HTXSNV 13 người, HTTNV 60 người, HTNV 01 người.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Thực hiện nghiêm túc việc giao, quản lý và sử dụng biên chế theo quy định, trong đó có sự liên kết chặt chẽ giữa các khâu trong sử dụng đội ngũ công chức, viên chức: Bố trí, sử dụng, kiểm tra, đánh giá xếp loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm vào các chức danh quản lý, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định. Trên cơ sở xếp loại đội ngũ, thành phố đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Thường xuyên rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm. Các trường hợp có trình độ chuyên môn chưa phù hợp được tạo điều kiện đi học tập đảm bảo có chuyên môn phù hợp, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thực hiện tốt việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý biên chế.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Việc tiếp nhận, cho chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đội ngũ công chức, viên chức được tiếp nhận.

2. Hạn chế và nguyên nhân
- Hạn chế:

Một số viên chức chưa được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp theo vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Nguyên nhân:

Do quy định bồi dưỡng hạng chức danh nghề nghiệp đối với một số vị trí việc làm chưa cụ thể nên khó khăn trong công tác bố trí cho viên chức đi bồi dưỡng, cũng như bổ nhiệm hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định.

3. Giải pháp
Tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố trong việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các Chương trình, kế hoạch của tỉnh, thành phố về thực hiện các Nghị quyết này. 

Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ theo quy định; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức đảm bảo trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Xây dựng, đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn chức danh nghề nghiệp, phù hợp với vị trí việc làm.

Trên đây là Báo cáo Tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2021 của UBND thành phố Lai Châu./.
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